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NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N TÂN PH C, T NH TI N GIANGỆ ƯỚ Ỉ Ề

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà H  Th  Kim H ng. ồ ị ươ

Các H i th m nhân dânộ ẩ :

1. Ông Nguy n Hoàng Trungễ

2. Ông Nguy n Văn Nh nễ ạ

- Th  ký phiên tòaư : Ông Nguy n Minh Luânễ  - Th  ký Tòa án nhân dânư
huy n Tân Ph c, t nh Ti n Giangệ ướ ỉ ề

-  Đ i di n Vi n ki m sát nhân dânạ ệ ệ ể  huy n Tân Ph c, t nh Ti nệ ướ ỉ ề
Giang: không tham gia phiên toà.

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n Tân Ph c,ạ ụ ở ệ ướ
t nh Ti n Giang xét x  s  th m công khaiỉ ề ử ơ ẩ  v  án th  lý s :ụ ụ ố 20/2018/TLST-DS
ngày 29 tháng 01 năm 2018 v  tranh ch p h p đ ngề ấ ợ ồ  góp h i ụ theo Quy t đ nhế ị
đ a v  án ra xét x  s :ư ụ ử ố 13/2018/QĐXX-ST ngày 06 tháng 3 năm 2018 gi a cácữ
đ ng s :ươ ự

1. Nguyên đ n:ơ  Bà Lê Th  Hị , sinh năm 1922.

Đ a ch : p T, xã T, huy n T, t nh Ti n Giang.ị ỉ Ấ ệ ỉ ề

Ng i đ i di n theo y quy n c a nguyên đ n:ườ ạ ệ ủ ề ủ ơ  Bà Lê Th  Tị , sinh năm
1962 (Gi y y quy n ngày 20/11/2017 có ch ng th c c a y ban nhân dân xãấ ủ ề ứ ự ủ Ủ
T ngày 28/11/2017).

Đ a ch : p T, xã T, huy n T, t nh Ti n Giang.ị ỉ Ấ ệ ỉ ề

2. B  đ n:ị ơ  Bà Nguy n Th  ễ ị A, sinh năm 1970;

Đ a ch : p T, xã T, huy n T, t nh Ti n Giang.ị ỉ Ấ ệ ỉ ề

(T i phiên tòa có m t bà T, bà A)ạ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong quá trình gi i quy t v  án, các đ ng s  có ý ki n nh  sau:ả ế ụ ươ ự ế ư

* Đ i di n theo y quy n c a nguyên đ n bà Lê Th  T trình bày: Bà Hạ ệ ủ ề ủ ơ ị
có tham gia h i do bà Nguy n Th  A là đ u th o, c  th  nh  sau:ụ ễ ị ầ ả ụ ể ư



Dây 1: H i 1.000.000đ ng/ph n, m t tháng khui m t l n, khui l n đ uụ ồ ầ ộ ộ ầ ầ ầ
vào ngày 15/8/2014, g m 34 ph n, bà H tham gia 01 ph n, bà H ch a h t h i,ồ ầ ầ ư ố ụ
đóng h i hàng tháng đ n mãn h i. S  ti n h i chót bà H đ c h t t ng c ngụ ế ụ ố ề ụ ượ ố ổ ộ
là 33.000.000đ ng, tr  ti n th o h i 500.000đ ng, còn l i 32.500.000đ ngồ ừ ề ả ụ ồ ạ ồ
nh ng bà A không giao ti n h t h i cho bà H. Dây h i này bà A còn n  bà Hư ề ố ụ ụ ợ
32.500.000đ ng.ồ

Dây 2: H i 1.000.000đ ng/ph n, m t tháng khui m t l n, khui l n đ uụ ồ ầ ộ ộ ầ ầ ầ
vào ngày 30/11/2016 (âm l ch), g m 34 ph n, bà H tham gia 01 ph n, bà Hị ồ ầ ầ
ch a h t h i, đóng h i hàng tháng cho bà A đ c 06 l n, bình quân m i thángư ố ụ ụ ượ ầ ỗ
đóng h i s ng 800.000đ ng. Dây h i này bà A còn n  bà H 4.800.000đ ng.ụ ố ồ ụ ợ ồ

Dây 3: H i 500.000đ ng/ph n, m t tháng khui hai l n, khui h i ngàyụ ồ ầ ộ ầ ụ
01/10/2016 và ngày 15/10/2016, g m 30 ph n, bà H tham gia 02 ph n, bà Hồ ầ ầ
ch a h t h i, đóng h i hàng tháng cho bà A đ c 15 l n, bình quân m i thángư ố ụ ụ ượ ầ ỗ
đóng h i s ng 400.000đ ng. Dây h i này bà A còn n  bà H 12.000.000đ ng.ụ ố ồ ụ ợ ồ

T ng c ng 03 dây h i bà A n  bà H s  ti n 49.300.000đ ng, tuy nhiênổ ộ ụ ợ ố ề ồ
bà H và bà A đã th ng nh t s  n  là 48.000.000đ ng, bà A đã tr  cho bà Hố ấ ố ợ ồ ả
4.700.000đ ng còn l i 43.300.000đ ng đ n nay ch a tr . Nay bà H yêu c u bàồ ạ ồ ế ư ả ầ
A tr  bà H s  ti n h i 43.300.000đ ng, yêu c u tr  làm 02 l n: L n m t ngàyả ố ề ụ ồ ầ ả ầ ầ ộ
30/6/2018 (d ng l ch) tr  21.650.000đ ng; l n hai ngày 30/12/2018 (d ngươ ị ả ồ ầ ươ
l ch) tr  21.650.000đ ng.ị ả ồ

* B  đ n bà Nguy n Th  A trình bày: Bà th a nh n toàn b  quá trìnhị ơ ễ ị ừ ậ ộ
tham h i c a bà H nh  ng i đ i di n theo y quy n c a bà H trình bày làụ ủ ư ườ ạ ệ ủ ề ủ
đúng. Bà th a nh n còn n  bà H s  ti n h i 43.300.000đ ng. Nay bà đ ng ýừ ậ ợ ố ề ụ ồ ồ
tr  bà  H  s  ti n  h i  43.300.000đ ng  nh ng  xin  tr  d n  m i  thángả ố ề ụ ồ ư ả ầ ỗ
500.000đ ng, b t đ u tr  t  tháng 4 năm 2018 (d ng l ch) cho đ n khi trồ ắ ầ ả ừ ươ ị ế ả
h t s  n .ế ố ợ

T i phiên tòa s  th m:ạ ơ ẩ

Nguyên đ n bà Lê Th  H gi  nguyên yêu c u kh i  ki n đ i v i  bàơ ị ữ ầ ở ệ ố ớ
Nguy n Th  A. Bà H yêu c u bà A tr  s  ti n h i 43.300.000đ ng, yêu c uễ ị ầ ả ố ề ụ ồ ầ
tr  làm 02 l n: L n m t ngày 30/6/2018 (d ng l ch) tr  21.650.000đ ng; l nả ầ ầ ộ ươ ị ả ồ ầ
hai ngày 30/12/2018 (d ng l ch) tr  21.650.000đ ng.ươ ị ả ồ

B  đ n  bà  Nguy n  Th  A đ ng  ý  tr  bà  Lê  Th  H  s  ti n  h iị ơ ễ ị ồ ả ị ố ề ụ
43.300.000đ ng nh ng xin tr  d n m i tháng 500.000đ ng b t đ u tr  tồ ư ả ầ ỗ ồ ắ ầ ả ừ
tháng 4 năm 2018 (d ng l ch) cho đ n khi tr  h t s  n .ươ ị ế ả ế ố ợ
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NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Căn c  l i trình bày c a các đ ng s  và các tài li u ch ng c  đ cứ ờ ủ ươ ự ệ ứ ứ ượ
đ a ra xem xét t i phiên tòa, ý ki n c a đ ng s  có m t t i phiên tòa, H iư ạ ế ủ ươ ự ặ ạ ộ
đ ng xét x  nh n đ nh:ồ ử ậ ị

[1] V  quan h  pháp lu t tranh ch p và th m quy n gi i quy t v  án:ề ệ ậ ấ ẩ ề ả ế ụ
Bà Lê Th  H yêu c u bà Nguy n Th  A tr  cho bà s  ti n h i 43.300.000đ ng.ị ầ ễ ị ả ố ề ụ ồ
Do v y, H i đ ng xét x  xác đ nh quan h  pháp lu t tranh ch p là tranh ch pậ ộ ồ ử ị ệ ậ ấ ấ
h p đ ng góp h i theo quy đ nh t i  Đi u 471 B  lu t dân s .  Bợ ồ ụ ị ạ ề ộ ậ ự  đ n bàị ơ
Nguy n Th  ễ ị A có n i c  trú t i p T, xã T, huy n T, t nh Ti n Giang nênơ ư ạ ấ ệ ỉ ề  v  ánụ
thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n Tân Ph c, t nhộ ẩ ề ả ế ủ ệ ướ ỉ
Ti n Giang theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 26, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi mề ị ạ ả ề ể ả ề ể
a kho n 1 Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s .ả ề ộ ậ ố ụ ự

 [2] V  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n:ề ầ ở ệ ủ ơ  Bà Lê Th  H yêu c u bàị ầ
Nguy n Th  ễ ị A tr  s  ti n h i 43.300ả ố ề ụ .000đ ngồ . H i đ ng xét x  xét th y, vi cộ ồ ử ấ ệ
th a thu n góp h i gi a hai bên không có xác l p h p đ ng b ng văn b n, chỏ ậ ụ ữ ậ ợ ồ ằ ả ỉ
có gi y h i nh ng đ c hai bên th ng nh t th a nh n có th a thu n v  th iấ ụ ư ượ ố ấ ừ ậ ỏ ậ ề ờ
gian m  h i, lo i h i, s  ti n góp h i và s  ti n còn n . Căn c  Đi u 92 Bở ụ ạ ụ ố ề ụ ố ề ợ ứ ề ộ
lu t t  t ng dân s , H i đ ng xét x  xác đ nh h p đ ng góp h i gi a bà Lêậ ố ụ ự ộ ồ ử ị ợ ồ ụ ữ
Th  H v i bà Nguy n Th  ị ớ ễ ị A là có th t. Bà Nguy n Th  ậ ễ ị A th a nh n s  ti nừ ậ ố ề
h i bà còn n  bà H là 43.300ụ ợ .000đ ngồ  nh ng bà không th c hi n vi c tr  nư ự ệ ệ ả ợ
h i cho bà H là vi ph m đi u 471 B  lu t dân s  nên bà H yêu c u bà ụ ạ ề ộ ậ ự ầ A trả
s  ti n h i 43.300.000đ ng là có căn c , H i đ ng xét x  ch p nh n.ố ề ụ ồ ứ ộ ồ ử ấ ậ

[3] V  ph ng th c tr  n , th i h n tr  n : Bà Lê Th  H yêu c u bàề ươ ứ ả ợ ờ ạ ả ợ ị ầ
Nguy n Th  ễ ị A tr  s  ti n h i 43.300ả ố ề ụ .000đ ngồ ,  yêu c u tr  làm 02 l n: L nầ ả ầ ầ
m t  vào  ngày  30/6/2018  (d ng  l ch)  tr  21.650.000đ ng;  l n  hai  ngàyộ ươ ị ả ồ ầ
30/12/2018 (d ng l ch) tr  21.650.000đ ngươ ị ả ồ .  H i đ ng xét x  xét th y bàộ ồ ử ấ
Nguy n Th  ễ ị A đã vi ph m h p đ ng góp h i, nghĩa v  c a ch  h i theo quyạ ợ ồ ụ ụ ủ ủ ụ
đ nh t i Đi u 471 B  lu t dân s  và bà H đã nhi u l n yêu c u bà ị ạ ề ộ ậ ự ề ầ ầ A tr  ti nả ề
h i nh ng bà ụ ư A không tr  làm nh h ng đ n quy n l i c a bà H nên vi c bàả ả ưở ế ề ợ ủ ệ
H  yêu c u tr  làm 02 l n:  L n m t vào ngày 30/6/2018 (d ng l ch)  trầ ả ầ ầ ộ ươ ị ả
21.650.000đ ng; l n hai ngày 30/12/2018 (d ng l ch)ồ ầ ươ ị  tr  21.650.000đ ngả ồ  là
có c  s , H i đ ng xét x  ch p nh n.ơ ở ộ ồ ử ấ ậ

[4] V  ý ki n c a b  đ n:ề ế ủ ị ơ  Bà Nguy n Th  ễ ị A đ ng ý tr  cho bà Lê Th  Hồ ả ị
s  ti n h i 43.300ố ề ụ .000đ ngồ  và xin tr  d n m i tháng 500.000đ ng, b t đ uả ầ ỗ ồ ắ ầ
tr  t  tháng 4 năm 2018 (d ng l ch) nh ng không đ c bà H đ ng ý và cũngả ừ ươ ị ư ượ ồ
không phù h p quy đ nh c a pháp lu t nên ý ki n này không đ c ch p nh n.ợ ị ủ ậ ế ượ ấ ậ

[5] V  án phí dân s  s  th m: Bà Nguy n Th  ề ự ơ ẩ ễ ị A ph i ch u án phí trênả ị
s  ti n ph i th c hi n nghĩa v  theo quy đ nh t i  kho n 2 Đi u 26 Nghố ề ả ự ệ ụ ị ạ ả ề ị
quy t v  án phí, l  phí Tòa án. ế ề ệ

[6] V  quy n kháng cáo:  Bà Lê Th  H, bà Nguy n Th  ề ề ị ễ ị A có quy nề
kháng cáo b n án theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ị ủ ậ
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Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào:ứ

- Đi u 471 và kho n 2 Đi u 357 B  lu t dân s ; ề ả ề ộ ậ ự

- Kho n 3 Đi u 26, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39ả ề ể ả ề ể ả ề
B  lu t t  t ng dân s ;ộ ậ ố ụ ự

-  Kho n  2  Đi u  26  Ngh  quy t  s  326/2016/UBTVQH14  ngàyả ề ị ế ố
30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c H i quy đ nh v  m c thu, mi n,ủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ
gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ả ộ ả ử ụ ệ

Tuyên X : ử

1. Ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a bà Lê Th  H. ấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ị

-  Bu c  bà  Nguy n  Th  ộ ễ ị A tr  cho  bà  Lê  Th  H  s  ti n  h iả ị ố ề ụ
43.300.000đ ng (b n m i ba tri u ba trăm ngàn đ ng), trồ ố ươ ệ ồ ả hai l n: L n ầ ầ m tộ
ngày 30/6/2018 (d ng l ch) tr  21.650.000đ ngươ ị ả ồ  (hai m i m t tri u sáu trămươ ố ệ
năm  m i  ngàn  đ ng)ươ ồ ;  l n  ầ hai ngày  30/12/2018  (d ng  l ch)  trươ ị ả
21.650.000đ ngồ  (hai m i m t tri u sáu trăm năm m i ngàn đ ng).ươ ố ệ ươ ồ

- K  t  ngày bà Lê Th  H có đ n yêu c u thi hành án n u bà Nguy nể ừ ị ơ ầ ế ễ
Th  ị A ch m thi hành vi c tr  ti n thì bà ậ ệ ả ề A còn ph i tr  thêm s  ti n lãi theoả ả ố ề
m c lãi su t quy đ nh t i kho n 2 Đi u 357 B  lu t dân s  t ng ng v i sứ ấ ị ạ ả ề ộ ậ ự ươ ứ ớ ố
ti n và th i gian ch m thi hành án.ề ờ ậ

2. V  án phí dân s  s  th m:ề ự ơ ẩ  

Bà Nguy n Th  ễ ị A ph i  ch u 2.165.000đ ng (hai  tri u  m t  trăm sáuả ị ồ ệ ộ
m i lăm ngàn đ ng) án phí dân s  s  th m.ươ ồ ự ơ ẩ

3. V  quy n kháng cáo: ề ề

Bà Lê Th  H, bà Nguy n Th  ị ễ ị A có quy n kháng cáo b n án trong h n 15ề ả ạ
ngày k  t  ngày tuyên án.ể ừ

Tr ng h p b n án, quy t đ nh theo quy đ nh t i  Đi u 02 Lu t Thiườ ợ ả ế ị ị ạ ề ậ
hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dânự ườ ượ ự ườ ả
s  có quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thiự ề ả ậ ề ầ ự ệ
hành án ho c c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và Đi u 9ặ ưỡ ế ị ạ ề ề
Lu t thi hành án dân s . Th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nhậ ự ờ ệ ượ ự ệ ị
t i đi u 30 Lu t Thi hành án dân s .ạ ề ậ ự
N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Ti n Giang;ỉ ề
- VKSND huy n Tân Ph c;ệ ướ
- CCTHADS huy n Tân Ph c;ệ ướ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ  

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TOÀẨ Ủ Ọ

H  Th  Kim H ngồ ị ươ
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